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NGHI THỨC KỲ SIÊU 

 

Nguyện hương: 

Kính lạy mười phương chư Phật, chư Tôn Pháp, 
chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, hôm nay, đệ 
tử chúng con thành kính quỳ trước Tam bảo, 
sắm sanh hương hoa phẩm vật, ngưỡng cầu 
Tam bảo từ bi tiếp độ hương linh………phát tâm 
bồ đề rộng lớn, dứt sạch nghiệp chướng trần 
duyên, nương tựa thầy hiền bạn tốt.  
(1 tiếng chuông) 
 
Cầu cho hương linh: Thần hồn sáng suốt, tâm 
thức nhẹ nhàng, nghe tiếng kinh giác ngộ trần 
gian, nhờ Phật lực thoát vòng mê nghiệp 
chướng. Toàn vong lưỡng lợi, sinh tử huân an, 
thế xuất thế gian, tề thành Phật đạo.  
(1 tiếng chuông) 
 

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát 
(3 lần, 3 tiếng chuông, 1 xá) 
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KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT 

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng 

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn 

Lưới đế châu ví đạo tràng 

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời 

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện 

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y 

(1 tiếng chuông, 1 xá) 
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ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU 

Chí tâm đảnh lễ: 

Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện 
vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền 
Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. 
(1 tiếng chuông, 1 lạy) 
 
Chí tâm đảnh lễ: 

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di 
Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn 
Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.  
(1 tiếng chuông, 1 lạy) 
 
Chí tâm đảnh lễ: 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ 
Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, 
Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng 
Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ 
Tát (3 tiếng chuông, 1 lạy) 
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TÁN DƯƠNG CHI 
Cành dương nước tịnh nhiệm mầu 
Rưới tắt muôn ngàn kiếp khổ đau 
Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh 
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn 

Cam lồ rưới khắp trần gian 
Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát  
(3 lần, 1 tiếng chuông) 

 

THẦN CHÚ ĐẠI BI  
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát  

Ma Ha Tát  
(3 lần, 1 tiếng chuông) 

 
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. 
Nam mô hát ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị 
da, Bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa 
bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca 
da. Án, Tát bàn ra phạt duệ, Sổ đát na đát tỏa. 
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, Bà lô kiết 
đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn 
trì, Hê rị ma ha bàn đa sa mế, Tát bà a tha đậu 
du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa, Na ma bà 
dà, Ma phạt đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, 
Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha bồ đề tát đỏa, 
Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà 
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dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phạt xà 
da đế, Ma ha phạt xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị 
ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma 
ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra 
sâm Phật ra xá lợi, Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá 
da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta 
ra, Tất rị tất rị, Tô rô tô rô, Bồ đề dạ bồ đề dạ, Bồ 
đà dạ bồ đà dạ, Di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc 
ni na, Bà dạ ma na, Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà 
ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, 
Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà 
ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê 
dạ, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. 
Dả kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha, Ba đà ma yết tất 
đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, Ta 
bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.  
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị 
da, Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha.  

Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha  
(3 lần, 1 chuông) 

 
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo  

(3 lần, 1 chuông) 
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KỆ KHAI KINH 
Thăm thẳm cao siêu, lý ẩn sâu 

Trăm ngàn, muôn kiếp khó tìm cầu 
Nay con nghe thấy xin trì tụng 

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu 
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát 

(3 lần, 3 tiếng chuông) 

 

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ 
Ta nghe như thế nầy: Một thuở nọ, Đức Phật cư 
trú tại vườn Ngài Cấp Cô Độc, cây của thái tử 
Kỳ Đà nơi nước Xá Vệ, cùng một nghìn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ Kheo, đều là bậc Đại A La Hán, 
như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 
Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly 
Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan 
Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô 
Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, 
Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, những vị đại đệ tử 
khác và các hàng Đại Bồ Tát như: Văn Thù Sư 
Lợi, A Dật Đa, Càn Đà Ha Đề, Thường Tinh 
Tấn, các vị Đại Bồ Tát khác với vô lượng chư 
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thiên, như Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn, toàn thể 
đều đến lắng nghe pháp thoại. (1 tiếng chuông) 
Bấy giờ, Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá Lợi 
Phất: “Từ đây qua đến phương Tây, cách 
khoảng mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên 
là Cực Lạc. Trong thế giới đó, có Đức Phật hiệu 
là A Di Đà, hiện đang nói pháp”.  

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì 
chúng sinh trong đó không bị những sự khổ, chỉ 
hưởng những điều vui, nên có tên là Cực Lạc. 

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy lớp 
lan can, bảy tầng mành lưới, bảy lớp hàng cây, 
đều bằng bốn chất báu bao bọc. Vì thế cho nên 
nước đó tên là Cực Lạc. 

Lại nữa, nầy Xá Lợi Phất! Trong cõi Cực Lạc có 
ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy đủ Nước 
Tám Công Đức, đáy ao thuần dùng cát vàng làm 
đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những 
thềm đường ở bốn bên ao; trên thềm đường lầu 
gác cũng được cẩn bằng vàng, bạc, lưu ly, pha 
lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao, có hoa 
sen lớn như những bánh xe, sen xanh chiếu hào 
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quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, 
sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào 
quang trắng, trong sạch thơm tho mầu nhiệm. 
Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc công đức trang 
nghiêm như thế! 

Lại nữa, nầy Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của 
Đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, ngày đêm 
sáu thời rưới hoa Mạn Đà La. Chúng sinh trong 
đó, buổi sáng thường mang hoa tốt cúng dường 
mười muôn ức Đức Phật ở những nơi khác. Đến 
giờ thọ thực, tất cả trở về nước mình dùng cơm. 
Thọ thực xong, mọi người thường đi kinh hành. 
Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc công đức trang 
nghiêm như thế! (1 tiếng chuông) 

Lại nữa, nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Cực Lạc kia, 
thường có nhiều loại chim màu sắc xinh đẹp 
diệu kỳ, nào là: Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, 
Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già và Cọng Mạng; những 
giống chim đó, ngày đêm sáu thời thường hót 
lên những âm thanh hòa nhã. Những tiếng chim 
đó diễn nói pháp mầu như: Ngũ Căn, Ngũ Lực, 
Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần. Chúng 
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sinh trong đó, nghe những pháp âm như thế, 
thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!  

Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng những loài chim 
đó do tội báo mà sinh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức 
Phật đó không có ba đường dữ, không có tên ba 
đường dữ làm gì lại có sự thật về đường dữ. 
Những giống chim đó đều do Đức Phật A Di Đà 
muốn cho tiếng pháp được truyền lưu mà biến 
hóa ra. 

Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của Đức Phật đó, 
gió nhẹ lung lay các hàng cây báu, và mành lưới 
báu vang ra những âm thanh vi diệu, như trăm 
nghìn thứ nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe 
những âm thanh đó, đều sinh lòng niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất! Cõi Đức 
Phật A Di Đà công đức trang nghiêm như thế!  
(1 tiếng chuông) 
 
Xá Lợi Phất! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật cõi đó vì 
sao có tên là A Di Đà?  

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói 
vô lượng, soi sáng khắp mười phương ức cõi 
mà không bị ngăn cách, vì thế nên hiệu là A Di 
Đà. Hơn nữa, Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và dân 
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chúng của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a 
tăng kỳ kiếp, nên có tên là A Di Đà. 

Xá Lợi Phất! Từ khi Đức Phật A Di Đà thành đạo 
đến nay, đã được mười kiếp. 

Lại nữa, nầy Xá Lợi Phất! Đức Phật đó có vô 
lượng vô biên Thinh Văn đệ tử đều là những bậc 
A La Hán, chẳng phải tính đếm mà biết được, 
hàng Bồ Tát cũng đông dường ấy. Xá Lợi Phất! 
Cõi nước của Đức Phật đó công đức trang 
nghiêm như thế! 

Xá Lợi Phất! Những chúng sinh trong cõi Cực 
Lạc đều là bậc bất thối chuyển. Trong đó, có rất 
nhiều vị đã là Bồ tát nhất sanh bổ xứ. Số lượng 
các vị này chẳng phải tính đếm mà biết được, 
chỉ có thể dùng số vô lượng, vô biên a tăng kỳ 
để nói mà thôi.  

Xá Lợi Phất! Chúng sinh nào nghe những điều 
trên, nên phát nguyện sinh về nước đó. Vì sao? 
Vì sinh về nước đó, sẽ được sống chung và gần 
gũi với những bậc đạo cao đức trọng.  
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Xá Lợi Phất! Những người thiếu phước đức và 
căn lành thì ít hy vọng sinh về cõi ấy. Vì vậy, Xá 
Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ nào muốn 
sinh về cõi ấy, thì khi nghe đến danh hiệu Phật A 
Di Đà, nên một lòng thiết tha trì niệm danh hiệu 
của Đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, 
hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, 
hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, tu đúng phương 
pháp nhất tâm bất loạn. Người ấy đến lúc lâm 
chung, sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng hàng 
thánh chúng hiện thân ra trước người đó. Trong 
giờ phút ấy, tâm ý người kia không đảo điên tán 
loạn, người đó liền được vãng sinh về cõi Cực 
Lạc. Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sinh nào, nghe 
những lời lợi ích trên đây, hãy nên phát nguyện 
sinh về cõi ấy”. (1 tiếng chuông) 

Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công 
đức không thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà, 
thì tại phương Đông cũng có A Súc Bệ Phật, Tu 
Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang 
Phật, Diệu Âm Phật và hằng hà sa số Đức Phật 
ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài 
trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới, nói lời 
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thành thật: “hỡi chúng sinh các cõi, hãy nên tin 
vào kinh này, kinh mà tất cả chư Phật hết lòng 
khen ngợi”. (1 tiếng chuông) 

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có Nhật 
Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại 
Diện Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng 
Tinh Tấn Phật và hằng hà sa số Đức Phật ở tại 
nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm 
khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới, nói lời thành 
thật: “hỡi chúng sinh các cõi, hãy nên tin vào 
kinh này, kinh mà tất cả chư Phật hết lòng khen 
ngợi”. (1 tiếng chuông) 

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây, có Vô Lượng 
Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng 
Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, 
Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật và hằng hà 
sa số Đức Phật ở tại nước mình, hiện ra tướng 
lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên thế 
giới, nói lời thành thật: “hỡi chúng sinh các cõi, 
hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả chư 
Phật hết lòng khen ngợi”. (1 tiếng chuông) 
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Xá Lợi Phất! Thế giới phương Bắc, có Diệm 
Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, 
Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật và hằng hà sa 
số Đức Phật ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi 
rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên thế 
giới, nói lời thành thật: “hỡi chúng sinh các cõi, 
hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả chư 
Phật hết lòng khen ngợi”. (1 tiếng chuông) 

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Dưới, có Sư Tử 
Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt 
Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật và 
hằng hà sa số Đức Phật ở tại nước mình, hiện 
ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại 
Thiên thế giới, nói lời thành thật: “hỡi chúng sinh 
các cõi, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả 
chư Phật hết lòng khen ngợi”. (1 tiếng chuông) 

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Trên, có Phạm 
Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, 
Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp 
Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ 
Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất 
Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật và hằng 
hà sa số Đức Phật ở tại nước mình, hiện ra 
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tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại 
Thiên thế giới, nói lời thành thật: “hỡi chúng sinh 
các cõi, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả 
chư Phật hết lòng khen ngợi”. (1 tiếng chuông) 

Xá Lợi Phất! Ý của ông nghĩ thế nào, vì sao chư 
Phật thường hết lòng khen ngợi kinh nầy? 

Sở dĩ như thế là vì những thiện nam, tín nữ 
nghe được kinh nầy và nghe được danh hiệu 
Phật A Di Đà mà phát tâm thọ trì đọc tụng, thời 
người ấy sẽ được chư Phật ủng hộ và tiến tu 
đến đạo giác ngộ giải thoát, không còn lui sụt. 
Xá Lợi Phất! cho nên các ông đều phải tin nhận 
lời của ta và của các Đức Phật đang nói. 

Xá Lợi Phất! Nếu có người đã, đang và sẽ phát 
nguyện sinh về cõi nước của Phật A Di Đà, thời 
những người ấy đều được không thối chuyển 
nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

Xá Lợi Phất! Trong khi ta đang khen ngợi công 
đức không thể nghĩ bàn của các đức Phật, thì 
chư Phật các nơi cũng đang khen ngợi công đức 
không thể nghĩ bàn của Ta và nói: “Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni làm được những việc vô cùng 
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khó khăn hiếm có. Ngay trong cõi Ta Bà dẫy đầy 
năm ác trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não 
trược, chúng sinh trược, mạng trược, mà Ngài 
có thể chứng đắc được quả vị Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, sau đó còn tuyên 
thuyết cho chúng sinh những pháp môn tu tập 
bất kỳ nơi đâu. Khi mới nghe qua, cũng có 
người khó phát sinh niềm tin. 

Xá Lợi Phất! nên biết rằng-sinh sống trong thế 
giới đầy ô nhiễm này, mà tu tập để đạt đến quả 
vị giác ngộ trọn vẹn và còn diễn giải cho mọi 
người những pháp môn khó tin như pháp môn 
này, thật là việc làm khó khăn khôn lường. 

Nghe Phật nói kinh này xong, Ngài Xá Lợi Phất 
cùng các vị Tỳ Kheo, tất cả Trời, Người, A Tu 
La, hết thảy vui mừng tin nhận, đảnh lễ và lui ra! 

Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát  
(3 lần, 3 tiếng chuông) 
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KINH TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát  
Ma Ha Tát  

(3 lần, 1 tiếng chuông) 
 

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu vào pháp 
Bát Nhã Ba La Mật, Ngài thấy rõ năm uẩn không 
có tánh chân thật, nên vượt qua tất cả nạn khổ. 

“Xá Lợi Phất ơi, sắc chẳng khác không, không 
chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như 
vậy”. 

“Xá Lợi Phất ơi, ‘tướng không’ của vạn pháp là: 
không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, 
không thêm, không bớt; thế nên, trong ‘chân 
không’, chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
chẳng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; chẳng có 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; chẳng có nhãn 
giới, cũng chẳng có ý thức giới; không vô minh, 
cũng không có cái hết vô minh; cho đến chẳng 
có già chết, và sự hết già chết; khổ, tập, diệt,đạo 
cũng hoàn toàn không. Thậm chí, không có trí 
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tuệ, cũng như không có sự chứng đắc gì cả. 
Chính vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ tát y 
theo trí tuệ cao thượng này tâm không ngăn 
ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa 
rời mọi đảo điên, mộng tưởng, để đạt đến Niết 
Bàn rốt ráo. 

Ba đời chư Phật đều nương vào pháp Bát Nhã 
cao siêu này mà được đạo quả vô thượng Bồ 
đề. Cho nên phải biết, pháp Bát Nhã thâm sâu 
này là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô 
thượng, là chú siêu thế, có thể diệt trừ được tất 
cả khổ não trong đời. Đức Phật liền nói chú Bát 
Nhã Ba La Mật Đa:  

“Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết 
Đế Bồ Đề Tát Bà Ha” 

(3 lần, 1 tiếng chuông) 
 

CHÚ VÃNG SANH 

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Già Đa Dạ, Đa 
Địa Dạ Tha. A Di Rị Đô Bà Tì, A Di Rị Đa Tất 
Đam Bà Tì, A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế, A Di Rị Đa 
Tì Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ Đa Ca Lệ 
Ta Bà Ha. (3 lần, 3 tiếng chuông) 
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QUY Y HƯƠNG LINH 
 

Hương linh quy y Phật  
Hương linh quy y Pháp 
Hương linh quy y Tăng 
Hương linh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn 
Hương linh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục 
Hương linh quy y Tăng, bậc tu hành cao tột 
Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp 
kiếp, không quy y thiên thần, quỷ, vật. 
Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp 
kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo. 
Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp 
kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng. 
 
Hương linh đã quy y Phật 
Hương linh đã quy y Pháp 
Hương linh đã quy y Tăng!! 
Hương linh vốn tạo các nghiệp ác 
Đều do vô thỉ tham, sân, si 
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra 
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Tất cả, hương linh đều sám hối (1 tiếng chuông) 

Nguyện: Tận hư không biến pháp giới, quá hiện 
vị lai, thập phương chư Phật, chư tôn pháp, chư 
Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, từ bi đại từ bi, tiếp 
độ hương linh……… 

Vãng Sanh Cực Lạc Quốc  
(1 tiếng chuông, đại chúng đồng tụng) 

Hương linh vốn tạo các nghiệp ác 
Đều do vô thỉ tham, sân, si 
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra 
Tất cả, hương linh đều sám hối (1 tiếng chuông) 
 
 
 
Nguyện: Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di 
Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn 
Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, từ bi 
đại từ bi, tiếp độ hương linh….. 

Vãng Sanh Cực Lạc Quốc  
(1 tiếng chuông-đại chúng đồng tụng) 

Hương linh vốn tạo các nghiệp ác 
Đều do vô thỉ tham, sân, si 
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra 
Tất cả, hương linh đều sám hối (1 tiếng chuông) 
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Nguyện: Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ 
Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ 
Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng 
Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ 
Tát, từ bi đại từ bi, tiếp độ hương linh…… 

Vãng Sanh Cực Lạc Quốc  
(1 tiếng chuông - đại chúng đồng tụng) 

Hương linh vốn tạo các nghiệp ác 
Đều do vô thỉ tham, sân, si 
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra 
Tất cả, hương linh đều sám hối (1 tiếng chuông)
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KHAI PHÁP NGỮ SÁM HỐI 

Hương linh hãy lắng nghe: 

Tội do tâm tạo bao đời 

Đem tâm sám hối, tội thời diệt vong 

Tội vong, tâm diệt đều không 

Chơn tâm sám hối, tội đồng tiêu tan 

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát  
(3 lần - 1 tiếng chuông) 

 
Nguyện hương linh từ vô thỉ đến ngày nay: 

TẤT CẢ TỘI CHƯỚNG ĐỀU TIÊU DIỆT  
(3 lần, 1 tiếng chuông, đại chúng đồng tụng)  

 

CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI 

Thất Phật diệt tội chân ngôn: Ly Bà Ly Bà Đế, 
Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đà Ra Ni Đế, Ni Ha Ra Đế, 
Tỳ Lê Nệ Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càng 
Đế Ta Bà Ha  

(3 lần, 1 tiếng chuông) 
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NIỆM PHẬT 
A Di Đà Phật thân sắc vàng 

Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời 
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển 
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh 

Ánh hào quang hóa vô số Phật 
Vô số Bồ Tát hiện ở trong 

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh 
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát 

Quy mạng lễ A Di Đà Phật 
Ở phương Tây thế giới an lành 

Nay con xin phát nguyện vãng sanh 
Cúi xin đức từ bi nhiếp thọ. 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại 
Từ Đại Bi A Di Đà Phật 

 
Nam Mô A Di Đà Phật  

(18 lần, 1 tiếng chuông) 
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  

(3 lần, tiếng chuông) 
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát  

(3 lần, tiếng chuông) 
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát  

(3 lần, 1 tiếng chuông) 
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát  

(3 lần, 1 tiếng chuông) 
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SÁM TỐNG TÁNG 
Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán 

Kiếp phù sinh tụ tán muôn hồi. 
Người đời có biết chăng ôi 

Thân người tuy có, có rồi hoàn không. 
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng 

Mơ màng trong một giấc nồng mà chi. 
Làm cho buồn bã thế ni 

Hình dung mới đó, bữa nay đâu rồi? 
Khi nào đứng đứng, ngồi ngồi 

Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. 
Khi nào du lịch giang hồ 

Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. 
Khi nào lược giắt trâm cài 

Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang. 
Khi nào trau ngọc chuốc vàng 

Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. 
Khi nào mắt đẹp mày thanh 

Bây giờ thấy dạng, thấy hình là đâu. 
Khi nào lên các xuống lầu 

Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. 
Khi nào liệt liệt, oanh oanh 

Bây giờ một trận tan tành gió mưa. 
Khi nào xe lộc, xe lừa 

Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng. 
Khi nào ra trướng vào màn 

Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. 



24 
 

Khi nào Mẹ Mẹ, Cha Cha 
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. 

Khi nào vợ vợ, chồng chồng 
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. 

Khi nào cháu cháu, con con 
Bây giờ đôi ngã nước non xa vời. 

Khi nào cốt nhục vẹn mười 
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. 

Khi nào bạn hữu sum vầy 
Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu. 

Cái thân như tấc bóng chiều 
Như chùm bọc nước phập phều ngoài khơi. 

Xưa ông Bành Tổ sống đời 
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu! 

Sang mà đến bậc Công Hầu 
Giàu mà đến bậc bấy lâu Thạch Sùng. 

Nghèo mà đói khát lạnh lùng 
Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai. 

Phù du sớm tối một mai 
Giàu sang cũng thác, bần hàn cũng vong. 

Thông minh tài trí anh hùng 
Si mê dại dột cũng chung một gò. 

Biển trần nhiều nỗi gây go 
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. 

Sự đời nên chán, nên chê 
Tìm nơi giải thoát mà về mới khôn!!!  

(1 tiếng chuông) 



25 
 

 
SÁM TĨNH THỨC 

Cõi trần thế sắc thân trôi nổi 
Mấy ai từng trăm tuổi được đâu. 

Đời là bể khổ bấy lâu 
Chỉ vì mê muội ăn sâu khôn rời. 

Bởi vô minh từ thời vô thỉ 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức khởi nhân duyên. 

Luân hồi sinh tử liên miên 
Ra vào ba cõi, xuống lên sáu đường. 
Lê Long Đỉnh khôn lường hoang đạo 

Giết dân lành, dâm bạo vô lương. 
Nhãn tiền nghiệp báo liệt giường 

Hờn chồng, oán chất, cùng đường bỏ thân. 
Lý Thái Tổ xuất thân học đạo 

Lấy đức lành dạy bảo dân yên. 
Lẫy lừng phạt Tống, bình Chiêm 

Mấy trăm năm Lý, văn minh rạng ngời. 
Trần Thái Tông dựa nơi Phật pháp 

Dùng đức lành trị nước, an dân. 
Bao lần đuổi giặc ngoại xâm 

Truyền ngôi kế vị mấy trăm năm liền. 
Hãy nhìn lại tôi hiền Nguyễn Trãi 
Tận trung mà vẫn phải oan gia. 

Vì sao tru diệt cả nhà? 
Vì sao ba họ rồi ra bỏ đời? 
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Vì sao được phục hồi chức tước 
Có phải vì nghiệp trước hay không? 

Anh hùng cái thế Quang Trung 
Vì sao mạng yểu, não nùng non sông? 

Hãy nhìn lại Lý, Trần, Lê, Nguyễn 
Người hiếu hiền thể hiện đức nhân. 

Dù cho danh lợi muôn phần 
Bất nhân, thất đức xa gần ai khen? 

Giữa trần tục bon chen danh lợi 
Mùi thế trần sao vội khen thơm. 

Vinh hoa phú quý chập chờn 
Như là bọt nước trong cơn sóng cồn. 
Thuốc tiên của Lãn Ông Hải Thượng 

Đã bao giờ cứu mạng mình đâu. 
Sinh-già-bệnh-chết bấy lâu 

Đã thành quy luật gây bao khổ sầu. 
Dù vua chúa, công hầu, khanh tướng 

Hay nghèo hèn vất vưởng thương đau. 
Cuối cùng ba tấc đất sâu 

Yên mình một nấm cỏ khâu xanh rì. 
Đã biết vậy đừng mê muội nữa 
Kiếp nổi chìm lần lựa trôi qua. 
Thành tâm niệm Phật Di Đà 

Làm lành, tạo phước gắng mà tu tâm!!!  
(1 tiếng chuông) 
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SÁM CẦU SIÊU 

Đạo tràng nghi ngút khói hương 
Mười phương chư Phật xót thương muôn vàn. 

Phật đài thanh tịnh, nghiêm trang 
Chúng con Phật tử hàng hàng cầu siêu. 

Cầu cho vong giả nghiệp tiêu 
Dứt điều oan báo, đủ điều phước duyên. 

Cầu trên chư Phật hiện tiền 
Độ cho vong giả về miền Lạc bang. 

Ví dầu vong lắm nghiệp oan 
Nhờ ơn chư Phật dứt đàng tử sinh. 

Vô thường chi phối thình lình 
Làm cho người thế lìa nơi Ta bà 

Mong cầu đức Phật Di Đà 
Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. 

Trong khi tiếp dẫn rõ ràng 
Dắt hồn ra khỏi sáu đường nghiệp nhân. 

Quan Âm Bồ Tát hóa thân 
Tay cầm nhành liễu tay nâng kim đài. 

Theo cùng Thế Chí các Ngài 
Thảy đều tiếp độ lên ngai sen vàng. 

Sẵn sàng bảo cái tràng phan 
Có mùi hương lạ, có đàng ngọc xây. 

Các trời đứng sẵn trên mây 
Nghe rền tiếng nhạc đi ngay một đường. 
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Hồn về đến cảnh Tây phương 
Thấy ao thất bảo với hương ngũ phần. 

Lưu ly quả đất sáng ngần 
Nước ao Bát đức xoay vần chảy quanh. 

Thất trân có bảy lớp thành 
Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu. 

Nào là ngân các kim lâu 
Chim muông nói pháp nhiệm mầu dễ nghe. 

Nghe rồi tỏ đạo Bồ đề 
Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. 

Được về Cực lạc tịnh liên 
Nghiệp oan dứt sạch, nhơn duyên sẵn tròn. 

Di Đà thương xót độ con 
Con đà gặp Mẹ chẳng còn lo chi. 

Thất trân báu vật thiếu gì 
Dùng cơm Hương Tích, mặc thì áo châu. 

An vui giải thoát không sầu 
Không già, không chết có đâu luân hồi. 

Tánh xưa nay đã tỏ rồi 
Gương xưa cũng đã hết hồi trần ô. 

Tu hành chẳng đợi kiếp mô 
Bỏ tà, theo chánh dứt đồ quỷ ma. 

Hồn về Cực lạc liên hoa 
Phật cùng Bồ Tát hằng hà quá đông. 

Hồn nghe pháp nhiệm tỏ lòng 
Ngộ luôn sáu pháp thần thông nhớ hoài. 

Lòng trong, trí sáng, tâm khai 
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Phước duyên công đức phép tài tự nhiên. 
Hồn về Cực lạc bình yên 

Sau rồi trở lại hóa duyên Ta bà. 
Thần thông ứng biến hiện ra 

Mười phương cứu độ, trẻ già vãng sanh. 
Nguyện hồn về cõi Lạc Thành 

Hoa sen chính phẩm nêu danh tỏ tường. 
Trọn lành hưởng cảnh Tây Phương 

Tội tiêu, nghiệp dứt kiết tường thanh lương. 
Di Đà giáo chủ Tây phương 

Độ vong hồn đặng lên đường Lạc Bang!!!  
(1 tiếng chuông) 

 



30 
 

 

SÁM CẦU SIÊU CHO MẸ  
Nhớ câu biển rộng, sông dài 

Mẫu từ nay đã non đoài cách xa. 
Mẹ hiền khuất dạng trong nhà 

Bỏ con thơ dại, vào ra một mình. 
Đau lòng trước cảnh tử sinh 

Nhớ thương thân mẫu dứt tình biệt ly. 
Cháu con sầu thảm ai bi 

Từ nay chẳng thấy dung nghi mặt mày. 
Trời cao đất thẳm có hay 

Mẹ con xa cách tháng ngày ngửa nghiêng. 
Từ nay sóng vỗ triền miên 

Bởi vì mất Mẹ, đảo điên muôn phần. 
Nhớ ơn cúc dục thâm ân 

Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu. 
Nhiều khi am tự khẩn cầu 

Cho con khỏe mạnh, ngày sau nối dòng. 
Khi con vừa mới lọt lòng 

Ba năm bú mớm, ẵm bồng trên tay. 
Mẹ Cha vất vả đêm ngày 

Trông con mau lớn chẳng nài công lao. 
Nhất là những lúc ốm đau 



31 
 

Mẹ Cha khổ cực không sao nghĩ bàn. 
Thuốc thang chịu cảnh cơ hàn 

Thấy con mạnh khỏe hân hoan, Mẹ mừng. 
Khuyên con ăn ở có chừng 

Nào là trai gái giữ thuần nết na. 
Dạy con tất cả việc nhà 

Mẫu từ, Tử hiếu, thuận hòa nên danh. 
Ngước nhìn cảnh vật chung quanh 

Áo quan Mẹ đắp, lạnh tanh bịt bùng. 
Về nhà chẳng thấy chân dung 

Đèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân. 
Mẹ ơi, con khổ muôn phần 

Tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng. 
Lòng con thương nhớ khóc than 

Cơm dưng ba bát, vái van Mẹ dùng. 
Làm sao thơm thảo, báo ân 

Đôi hàng châu lụy, tuôn dần thở than. 
Đêm thâu mộng mị mơ màng 

Giật mình tĩnh giấc, bàng hoàng năm canh. 
Cầu mong Mẹ đến Lạc Thành 

Chấp tay con nguyện Mẹ sanh sen vàng. 
Tâm thành, nguyện thiết vái van 

Khẩn cầu đức Phật Di Đà chứng minh. 
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Quan Âm, Thế Chí đồng thinh 
Đức Ngài Địa Tạng độ hình mẫu thân. 

Hằng sa Hộ pháp, Thiện thần 
Phóng quang tiếp dẫn mẫu thân đăng trình. 

Hồn về nơi cõi siêu linh 
Có hoa tám cánh tận tình đỡ chân 
Chẳng còn phiền não, tham-sân 

Thong dong, tự tại muôn phần thảnh thơi!!! 
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SÁM CẦU SIÊU CHO CHA 
Tâm thành con cháu đồng quỳ 

Phụ thân nay đã biệt ly dương trần. 
Con chưa báo đáp thâm ân 

Mà nay Cha đã mãn phần còn đâu. 
Nhắc càng thêm thảm, thêm sầu 

Làm con chưa trọn được câu sinh thành. 
Từ nay Cha đã khuất hình 

Trước sau vắng vẻ, gia đình quạnh hiu. 
Bỏ con thơ dại chít chiu 

Đâu còn như sống mà kêu con về. 
Công lao khó nhọc nặng nề 

Đêm ngày lo lắng tư bề vì con. 
Ba năm nuôi dưỡng hao mòn 

Chăm nom con trẻ đâu còn rảnh rang. 
Lắm lần cầu nguyện vái van 

Cho con khôn lớn, nên đàng công danh. 
Rồi nay con được trưởng thành 

Chưa hề báo đáp công sanh phần nào. 
Ơn dưỡng dục, đức cù lao 

Đời Cha gánh nặng, làm sao an nhàn. 
Sợ con lêu lõng sa đàng 

Sợ vì bệnh hoạn, lại càng lo âu. 
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Cha không lên gác xuống lầu 
Khổ đau vất vả, đồng sâu nắng hè. 

Cha không xuống ngựa, lên xe 
Chịu bao đói khổ, lắm bề gian nan. 

Nuôi con dạy dỗ học hành 
Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh. 

Dạy con tường tận ngọn ngành 
Nay vì duyên số, Cha đành biệt ly. 

Nhỏ còn thơ dại biết chi 
Lớn khôn mới rõ Cha thì dày công. 

Từ nay hết đợi, hết trông 
Chỉ còn văng vẳng tiếng lòng tụng kinh 

Về nhà đâu thấy bóng hình 
Bàn hương vắng vẻ, lung linh nhang tàn. 

Nhớ Cha lệ thấm mi tràn 
Cơm dâng ba bát vái van Cha về. 

Chứng tri con cháu đề huề 
Cầu Cha dứt nghiệp, trở về Tây Phương!!!  

(1 tiếng chuông) 
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HỒI HƯỚNG 
Lạy Phật, tụng kinh hạnh tốt lành 

Vô biên phước đức sẵn dành chúng sinh 

Nguyện cầu tất cả hàm linh 

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền 

Nguyện tiêu ba chướng não phiền 

Được nguồn tuệ giác, phá xiềng vô minh 

Đoạn trừ nghiệp chướng của mình 

Hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm 

Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm 

Hoa sen chín phẩm là hàng Mẹ Cha 

Hoa nở thấy Phật hiện ra 

Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền. 

Nguyện đem công đức hiện tiền 

Hướng về khắp cả các miền gần xa 

Con và Cha Mẹ, Ông Bà 

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân.  
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(3 tiếng chuông) 

 

 

Phục nguyện: Tam bảo từ bi đồng gia tâm 
nhiếp hộ cho cửu huyền thất tổ, Cha Mẹ nhiều 
đời trượng thừa Tam bảo lực siêu thoát luân hồi 
siêu sinh Tịnh độ. (1 tiếng chuông)                                                                                                                                            

Thứ nguyện: Đem công đức này hồi hướng cho 
hương linh……. hết thảy tội chướng đều được 
tiêu trừ, tất cả khổ quả đều được đoạn diệt. 
Phiền não nhiều đời, oan nghiệp nhiều kiếp 
hoàn toàn thanh tịnh. (1 tiếng chuông)                                                                                                                                          

Ngưỡng mong chư Phật trong hư không, chư vị 
Bồ tát trong pháp giới, chư vị hiền thánh Tăng 
trong mười phương, từ vô số vô biên ức cõi 
chứng minh cho lòng thành của chúng con.                                                                                                                                                                                  
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, 
đồng thành Phật đạo. (1 tiếng chuông) 

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát  
(3 lần, 3 tiếng chuông, 1 xá, sau đó đứng dậy) 
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Ba Chỗ Hướng Về 

Xin hướng về chư Phật 
Đấng phước trí tịnh thanh 

Cầu mong cho tất cả 
Lánh dữ, làm việc lành 

(1 tiếng chuông, 1 lạy) 
 

Xin hướng về chánh pháp 
Nguồn tuệ giác thậm thâm 

Cầu mong cho thế giới 
Mau tỏ ngộ Phật tâm 

(1 tiếng chuông, 1 lạy) 
 

Xin hướng về Tăng, Ni 
Đạo lực bất tư nghì 

Cầu mong cho tất cả 
Diệt tuyệt tham-sân-si 

(3 tiếng chuông, 1 lạy) 
 

Nguyện đem công đức hiện tiền 
Hướng về khắp cả các miền gần xa 

Con và Cha Mẹ, Ông Bà 
Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. 
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(Đứng chấp tay trang nghiêm, thỉnh 3 tiếng chuông,  
xá 2 xá, chấm dứt) 

 

THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM 
(Chú ý: Phần này chỉ đọc trong trường hợp đặc biệt) 

 
Nam Mô Lăng Nghiêm  

Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) 
 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn 

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu. 

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 

Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân. 

Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương 

Hoàn độ như thị hằng sa chúng. 

Tương thử thâm tâm phụng trần sát 

Thị tắc danh vi báo Phật ân. 

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh 

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. 

Như nhất chúng sanh vị thành Phật 

Chung bất ư thử thủ Nê Hoàn. 

Ðại hùng đại lực đại từ bi 
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Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. 

Linh ngã tảo đăng Vô Thượng Giác 

Ư thập phương giới tọa đạo tràng. 

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong 

Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. 

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. 

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát. 

 

Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, dõng bá 

bảo quang. Quang trung dõng xuất, thiên diệp 

bảo liên. Hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, 

đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh. Nhất 

nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà 
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sa, Kim Cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư  

không giới. Ðại chúng ngưỡng quan, úy ái kiêm 

bảo, cầu Phật ai hựu, nhất tâm thỉnh Phật, vô 

kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên 

thuyết thần chú: 

 

Án, A na lệ, Tỳ xá đề, Bệ ra, Bạt xà ra, Ðà rị, 

Bàn đà bàn đà nể, Bạt xà ra bán ni phấn, Hổ 

hồng đô lô ung phấn, Ta bà ha (3 lần) 

 


